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SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH 

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ 

(Đề thi có 04 trang) 

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021- LẦN 1 
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI 

Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

 

Họ, tên thí sinh:........................................................................... Mã đề thi 103 

Số báo danh:............................................................................... 

Câu 41:        v    t  t Đ      Vi t N   tr         h   i t s       thu    ƣu vự  s        s u đây?. 

A. Lƣu vự  s    Đồ   N i. B. Lƣu vự  s    Mê     . 

C. Lƣu vự  s    Đ  Rằ  . D. Lƣu vự  s    Thu  ồ . 

Câu 42: Vù    iể  thu    hủ quyề  quố   i  trê   iể   r     2 hải    đƣợ   ọi   : 

A. Lã h hải. B. Đặ  quyề  ki h t . C. N i Thủy. D. Ti p  iáp  ã h hải. 

Câu 43: Hƣớ   vò    u      hƣớ    h  h  ủ : 

A. vù    úi Tây  ắ . B. vù    úi Đ     ắ . 

C. dãy H     Liê  sơ . D. vù    úi Trƣờ   Sơ   ắ . 

Câu 44:        v    t  t Đ      Vi t N   tr    29   h   i t tỉ h  th  h     s u đây  ủ  Đồ    ằ   s    

 ửu L     ó sâ    y   i đ  ?. 

A. Hậu Gi   . B. An Giang. C. Tiề  Gi   . D. Cà Mau. 

Câu 45:        v    t  t Đ      Vi t N   tr    23   h   i t đƣờ   số 7  ối với  ử  khẩu quố  t      s u 

đây? 

A. L    ả . B. Nậ   ắ .    C. Cha Lo. D.  ầu Tre . 

Câu 46:        v    t  t Đ      Vi t N   tr    2    h   i t tr     á  tỉ h s u đây  tỉ h      ó sả   ƣợ   

thủy sả   u i trồ    ớ   hất?. 

A. An Giang. B.     Tre. C.  ạ  Liêu. D. Só  Tr   . 

Câu 47:        v    t  t Đ      Vi t N   tr    28   h   i t  h   áy thủy đi     Vƣơ   thu   đ   phậ  

tỉ h     s u đây?. 

A. Phú Yên. B. Quả   N  . C.  ì h Thuậ . D.  ì h Đ  h. 

Câu 48: Đ    N   Á ti p  iáp với  á  đại dƣơ       dƣới đây? 

   A. Thái  ì h Dƣơ   v  Đại Tây Dƣơ  .                     B. Thái  ì h Dƣơ   v  Ấ  Đ  Dƣơ  . 

    C. Ấ  Đ  Dƣơ   v  Đại Tây Dƣơ  .                           D. Ấ  Đ  Dƣơ   v   ắ       Dƣơ  . 

Câu 49:        v    t  t Đ      Vi t N   tr    26   h   i t  h   áy thủy đi   Thá      ằ  ở tỉ h     

s u đây  ủ  Tru   du v   iề   úi  ắ    ?. 

A. Lào Cai. B. Tuyên Quang. C. Yên Bái. D. Hòa Bình. 

Câu 50: Khu vự   ó thề   ụ  đ      thu hẹp trê   iể  Đ    thu   vù  : 

A. V  h Thái L  . B. N   Tru     . C. V  h  ắ    . D.  ắ  Tru     . 

Câu 51:        v    t  t Đ      Vi t N   tr    8   h   i t  ơi     s u đây  ó quặ   Sắt ?. 

A. Lạ  thủy. B.  ổ Đ  h. C. Thạ h Khê. D. Quỳ  hâu. 

Câu 52:        v    t  t Đ      Vi t N   tr     9   h   i t tỉ h     s u đây   ó di   t  h trồ    ú  s  

với di   t  h trồ    ây  ƣơ   thự  trê  9 % ?. 

A. N   Đ  h. B. N h    . C. Hòa Bình. D. Thanh Hóa. 

Câu 53:        v    t  t Đ      Vi t N   tr     7   h   i t khu ki h t  ve   iể      s u đây thu   

Duyê  hải N   Tru     ?. 

A. N      . B. N hi Sơ . C. Chu Lai. D. Đ  h   . 

Câu 54: Càng vào phía nam thì: 

A.  hi t đ  tru    ì h      t   . B.  ƣợ    ƣ        iả . 

C.  hi t đ  tru    ì h       iả . D.  iê  đ   hi t      t   . 

Câu 55: Vù   đất      

A. Vù    ó  á  hải đả  v  đồ    ằ   ve   iể .                 B. Phầ   ằ  tr    đƣờ    iê   iới v  đƣờ    ờ  iể . 

C. T       phầ  đất  iề  v   á  hải đả .                            D. T       phầ  đất  iề   iáp  iể . 
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Câu 56:        v    t  t Đ      Vi t N   tr    22  hãy  h   i t tru   tâ         hi p  h   i    ƣơ   

thự   thự  phẩ      s u đây không  ó     h  h   i   sả  phẩ   h    u i?. 

A. Hạ L   . B. Đ  Nẵ  . C. Hải Phò  . D.  ầ  Thơ. 

Câu 57:        v    t  t Đ      Vi t N   tr    2    h   i t tr     á  tru   tâ         hi p s u đây  

tru   tâ       ó quy     iá tr  sả  xuất  hỏ  hất?. 

A. Ph   Thi t. B. Hạ L   . C. Nha Trang. D. Vũ   T u. 

Câu 58:        v    t  t Đ      Vi t N   tr    9   h   i t đ   điể      s u đây  ó  ƣợ    ƣ  tru   

 ì h      ớ   hất?. 

A. Lũ    ú. B. H  N i. C. Hu . D. TP Hồ  h  Mi h. 

Câu 59:        v    t  t Đ      Vi t N   tr    27   h   i t Khu ki h t  ve   iể  Hò  L  thu   tỉ h nào 

s u đây?. 

A. N h    . B. Quả    ì h. C. Thanh Hóa. D. H  Tĩ h. 

Câu 60:        v    t  t Đ      Vi t N   tr     3   h   i t dãy  úi     s u đây không  ó hƣớ   tây  ắ  

- đ       ?. 

A. N â  Sơ . B. Trƣờ   Sơ   ắ . C. H     Liê  Sơ . D. Pu Đe  Đi h. 

Câu 61:  h   iểu đồ 

 Ơ  ẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƢỚ  PHÂN THEO KHU VỰ  KINH TẾ NƢỚ  T  

NĂM 2    VÀ NĂM 2  8. 

                     

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

The   iểu đồ   hậ  x t     s u không đú   về sự th y đổi  ơ  ấu tổ   sả  phẩ  tr     ƣớ  phâ  the  

khu vự  ki h t   ủ   ƣớ  t      2  8 s  với     2   ?. 

A.        hi p - xây dự   t     d  h vụ t   . 

B. Nông – lâm -   ƣ   hi p  iả          hi p - xây dự   t   . 

C. Nông – lâm -   ƣ   hi p  iả   d  h vụ t   . 

D. Nông – lâm -   ƣ   hi p t     d  h vụ  iả . 

Câu 62: “Ph   đ       dãy  úi     đồ s   ph   tây     úi tru    ì h  ở  iữ  thấp hơ      á  dãy  úi xe  

 á  sơ    uyê  v        uyê  đá v i”    đặ  điể  đ   hì h  ủ  vù    úi     s u đây?. 

A. Đ     ắ . B. Tây  ắ . C. Trƣờ   Sơ   ắ . D. Trƣờ   Sơ  N  . 

Câu 63: S      òi  ủ   ƣớ  t   ó  h  đ   ƣớ  th y đổi the   ù   d  

A. đồi  úi     ắt xẻ  đ  dố   ớ    ƣ   hiều. B. s     ƣớ  t   hiều  hƣ   phầ   ớ     s     hỏ. 

C. tr         ó h i  ù   ƣ  v  kh . D. s     hủ y u  ắt   uồ  từ  ê      i  ã h thổ. 

Câu 64: Khi  ới th  h  ập   á  quố   i  thu    se   hợp tá   hủ y u tr     ĩ h vự     ? 

   A. T     ƣờ   hợp tá  ki h t .                                 B. T     ƣờ   hợp tá  quâ  sự. 

    C. T     ƣờ   hợp tá  v   hó  - xã h i .                      D. T     ƣờ   hợp tá   h  h tr . 

Câu 65: Nƣớ  t   ó  ề   hi t      tổ       xạ  ớ   kh  hậu  ó 2  ù  rõ r t     d : 

A.  ằ  tr    vù    hi t đới   h u ả h hƣở    ủ  h ạt đ     ió  ù . 

B.  ằ  tr    vù     i  h  tuy     ã h thổ k   d i trê   hiều vĩ đ . 

C. ả h hƣở    ủ   á   uồ    ió từ phƣơ    ắ  xuố   v  ph        ê . 

D.  iáp  iể    ó đƣờ    ờ  iể  k   d i từ  ó    ái đ   H  Tiê . 
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Câu 66:  iểu hi       s u đây  h    tỏ Vi t N      y       ó v i trò qu   trọ   tr     SE N? 

    A. T  h  ự  th    i  v    á  h ạt đ    tr     á   ĩ h vự  ki h t   v   hó   xã h i  …  ủ  khu vự . 

    B. L  quố   i   i   hập  SE N sớ   hất v   ó  hiều đó    óp tr    vi    ở r     SE N. 

    C. Khá h du    h từ  á   ƣớ   SE N đ   Vi t N    hi   tỉ         hất tr    tổ   số khá h du    h. 

    D.  u    á   iữ  Vi t N   v   SE N  hi   tới 7 %  i   d  h thƣơ    ại quố  t   ủ   ƣớ  t . 

Câu 67: H  si h thái rừ     uyê  si h đặ  trƣ    h  kh  hậu  ó   ẩ    : 

A. rừ    hi t đới  ió  ù  thƣờ   x  h. B. rừ    hi t đới  ió  ù   ử  rụ    á. 

C. rừ   thƣ   hi t đới kh . D. rừ   rậ   hi t đới ẩ   á r    thƣờ   x  h. 

Câu 68: Đ   hì h     ở rì  ph   Tây  tây  ắ   thấp dầ  r   iể      đặ  điể  đ   hì h  ủ : 

A. Đồ    ằ   s     ửu L   . B. Đồ    ằ    hâu thổ. 

C. Đồ    ằ   ve   iể   iề  Tru  . D. Đồ    ằ   s    Hồ  . 

Câu 69: Điể      s u đây không đú   đối với vi   kh i thá  t i   uyê  si h vật  iể  v  hải đả ?. 

A. Trá h kh i thá  quá       uồ   ợi ve   ờ. 

B. Trá h kh i thá  quá      á     i  ó  iá tr  ki h t     . 

C.  ấ  sử dụ    á  phƣơ   ti   đá h  ắt  ó t  h  hất hủy di t. 

D. Hạ   h  vi   đá h  ắt x   ờ để trá h thi t hại d   ã   ây r . 

 Câu 70: Đồi  úi ở Quả    ì h  Quả   Tr     sạt  ở  ạ h d : 

A. tá  đ     ủ   ió  ù  đ     ắ  v   ió phơ  tây    . 

B.  hi t đ        ƣ   hiều   hủ y u đồi  úi đá v i. 

C. đồi  úi  â   h i đầu  thấp ở  iữ          sát  iể . 

D. đồ    ằ   hẹp         hi   ắt th  h  hiều đồ    ằ    hỏ. 

Câu 71: Ý   hĩ  về  ặt ki h t   ủ  v  tr  đ       ƣớ  t    : 

A. Tạ  điều ki   thự   h  h sá h  ở  ử    i    ƣu  u    á  với  ƣớ      i. 

B. V  tr  đặ   i t qu   trọ     hạy  ả  với  hữ    i   đ     h  h tr  th   iới. 

C. M     ại   uồ  t i   uyê  kh á   sả  v  si h vật v   ù   ph    phú. 

D. Tạ  điều ki   thuậ   ợi  hu   số   hò   ì h với  á   ƣớ   á    iề  . 

Câu 72: Kh  hậu  ƣớ  t   ó   ẩ    ƣ   hiều   h  kh    kh  hạ   hƣ  á   ƣớ   ằ   ù   vĩ đ  ở Tây Á  

 ắ  Phi    d : 

A. Lã h thổ  ƣớ  t  k   d i. B. Nƣớ  t   iáp  iể  Đ     dƣờ    ờ  iể  d i. 

C. Hằ        ó h i  ầ   ặt trời  ê  thiê  đỉ h. D. Nƣớ  t   ằ  tr    vù     i  h  tuy  . 

Câu 73: Đặ  điể      s u đây không đú   với đặ  điể  kh  hậu  ủ   iề   ắ   ƣớ  t ? 

A. Nhi t đ  tru    ì h     trê  2 
0
c. B. Có 2 - 3 thá    hi t đ  dƣới  8

0
c. 

C.  ó   t  ù  đ     ạ h tr       . D.  iê  đ   hi t tru    ì h      hỏ. 

Câu 74: Ph    tụ  tập quá   si h h ạt v   hó   ủ    ƣời dâ   ó  hiều   t tƣơ   đồ        t tr    

 hữ   điều ki   thuậ   ợi để  á   ƣớ  Đ    N   Á 

A. hợp tá   ù   phát triể .. B. phát triể  du    h.. 

     C. ổ  đ  h  h  h tr .                                       D. h i  hập ki h t  

Câu 75:  h   ả   số  i u: 

SẢN LƢỢNG THỦY SẢN NƢỚ  T   GI I ĐOẠN 2    – 2016 

                                                                                                                         (Đ n v : ngh n tấn) 

Năm 2000 2005 2010 2016 

Tổng sản lượng thuỷ sản 2 250,5 3 465,9 5 142,7 6 895 

Khai thác 1 660,9 1 987,9 2 414,4 3 237 

Nuôi trồng 589,6 1 478,0 2 728,3 3 658 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018) 

The   ả   số  i u   hậ  x t     s u đây không đú   về sả   ƣợ   thủy sả   ƣớ  t    i i đ ạ  2    - 

2016?. 

A. Tổ   sả   ƣợ   thủy sả  t     iê  tụ . 

B. Sả   ƣợ   thủy sả  kh i thá  v   u i trồ   đều t   . 

C. Sả   ƣợ   thủy sả   u i trồ   t     h  h hơ  kh i thá . 

D. Sả   ƣợ   thủy sả   u i trồ   t     hậ  hơ  kh i thá . 
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Câu 76: S      òi  iề  Tru     ắ   dố    ũ  ê   h  h  rút  h  h    d : 

A.  hủ y u s     ắt   uồ  từ     i  ã h thổ.            

B. đồ    ằ   hẹp         hi  th  h  hiều đồ    ằ    hỏ. 

C. đồi  úi s    s     s   e  h u        sát  iể .    

D. đồi  úi  hạy the  hƣớ   tây  ắ  - đ       . 

Câu 77: Sự đối  ập về  ù   ƣ  v   ù  kh   iữ  Tây N uyê  v  Đ    Trƣờ   Sơ   hủ y u d  tá  đ    

 ủ : 

A. Dải h i tụ  hi t đới v   á        uyê . B.  ã  v   á  đồ    ằ    hỏ hẹp ve   iể . 

C. Tín phong  á   ầu  ắ  v   á  đỉ h  úi. D.  á    ại  ió v  dãy Trƣờ   Sơ  N  . 

Câu 78: Cho biểu đồ về  ngành du l  h  ƣớ  t   i i đ ạn 2000 - 2014. 

 

 
              (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2014, NXB Thống kê, 2015) 

Biểu đồ thể hi n n i dung n   s u đây?. 

A. Tình hình phát triển ngành du l  h  ƣớc ta. B. Tố  đ  t    trƣởng ngành du l  h  ƣớc ta. 

C. Tỷ trọng du khách và doanh thu ngành du l ch. D.  ơ  ấu doanh thu ngành du l ch nuớc ta. 

Câu 79: Để giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động ở nước ta, hướng nào sau đây đạt hiệu 
quả cao nhất? 
   A. Phâ   ố  ại dâ   ƣ v    uồ      đ   . 

   B. Thự  hi   tốt  h  h sá h dâ  số  s   khỏe si h sả . 

   C. Phát triể  ki h t    hú ý th  h đá       h d  h vụ. 

   D. Đẩy  ạ   xuất khẩu     đ    r   ƣớ    oài 

Câu 80:  h   ả   số  i u: 

   SẢN LƢỢNG ĐIỆN PHÁT R  PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ  Ủ  NƢỚ  T  (Đ n v : triệu kwh) 

Năm 2010 2014 2015 2017 

Nhà nước 67 678 123 291 133 081 165 548 

Ngoài Nhà nước 1 721 5 941 7 333 12 622 

Đầu tư nước ngoài 22 323 12 018 17 535 13 423 

                      (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)  

The   ả   số  i u  để thể hi   tố  đ  t    trƣở   sả   ƣợ   đi    ủ   á  th  h phầ  ki h t   ƣớ  t   i i 

đ ạ  2    - 2  7  dạ    iểu đồ     s u đây    th  h hợp  hất?. 

A. Tròn. B. Miề . C.   t. D. Đƣờ  . 

----------- HẾT ---------- 

Thí sinh được sử dụng Atlat Đ a lí Việt Nam do NXB giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay. 


